
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Lê Thanh Sơn 261552307 0205332012

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021

Công ty 

TNHH 

Hoàng Long

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

LE THANH SON 

721088528700001

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

2 Nguyễn Thị Hoa Hậu 197380644 4520001944

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THI HOA HAU

 721104055000001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

3 Võ Thị Tuyết Hồng 261235771 4607003174

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

VO THI TUYET HONG 

721088636000001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

4 Đào Minh Hưng Thịnh 264503273 5820937267

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

5 Trương văn Phúc 261067838 6012009705

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

TRUONG VAN PHUC

 721088539100001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

(Kèm theo Quyết định số  2379  /QĐ-UBND ngày   16 tháng  9  năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Mẫu DS01ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC

 KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG

 TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT



Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

6 Lê Thị Thúy Ái 260558453 6012009946

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

 15/08/2021
Nt 3.710.000

LE THI THUY AI

 721088537800001

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

7 Nguyễn Thiên Khôi 261097025 6013001634

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

 15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THIEN KHOI

 721088537900001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

8 Lê Thị Kiều 183918854 6014002385

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

LE THI KIEU

 721083426200001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

9 Nguyễn Thị Hồng Xuân 261240374 6014003200

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THI HONG XUAN

 721088635800001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

10 Nguyễn Thị Kim Thanh 261521179 6015011531

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THI KIM THANH 

721104242800001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

11 Huỳnh Thị Bích Phượng 261384848 6016002502

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021- 

15/08/2021
Nt 3.710.000

HUYNH THI BICH PHUONG

 721093690000001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

12 Nguyễn Thanh Lâm 261399403 6016011874

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THANH LAM 

721088666200001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận



Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

13 Đặng Nữ Chiêm Quyên 261341740 6016014956

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

DANG NU CHIEM QUYEN

721088666200001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

14 Trần Quang Khải 261541288 6020040146

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

TRAN QUANG KHAI 

721088319800001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

15 Hoàng Ái Thanh Thảo 261400395 6020053488

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

HOANG AI THANH THAO

 721104070400001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

16 Trần Quang Vinh 261165898 6020058744

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

TRAN QUANG VINH

 721104432400001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

17 Trương Thị Xuân Âu 261524294 6020073156

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021- 

15/08/2021
Nt 3.710.000

TRUONG THI XUAN AU

 721104176600001 Nam Á - 

CN Bình Thuận

18 Võ Thị Thúy Quyên 261549694 6020115159

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

VO THI THUY QUYEN

 721093693100001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

19 Lê Thị An 261535204 6020123156

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

LE THI AN

 721104174200001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận



Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

20 Nguyễn Lê Anh Khoa 261400765 6020205076

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN LE ANH KHOA 

721093832800001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

21 Nguyễn Minh Thiên 261481222 6020676551

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN MINH THIEN 

721103679600001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

22 Nguyễn Hoàng Nhật Nam 261627286 6020772350

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN HOANG NHAT 

NAM

 721096530600001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

23 Nguyễn Thị Thùy Trinh 261474105 6020777488

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THI THUY TRINH

 721093688400001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

24 Nguyễn Thị Hồng Vy 261590872 6020836638

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THI HONG VY

 721093691400001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

25 Nguyễn Huỳnh Trúc Quỳnh 261574196 6021305522

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN HUYNH TRUC 

QUYNH

 721088549300001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

26 Mai Thị Dung 261098666 6021488540

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt

Đang nuôi 

01 con nhỏ
4.710.000

MAI THI DUNG 

721088716700001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận



Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

27 Ngô Thị Diễm Trang 261541503 6021569673

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGO THI DIEM TRANG

 721093700500001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

28 Nguyễn Thị Anh 261402628 6021671738

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN THI ANH

 721104177900001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

29 Nguyễn Ngọc Kiều Thu 080177000849 7514150087

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN NGOC KIEU THU

 721104073400001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

30 Nguyễn Phụng Trân 261506050 7515067494

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN PHUNG TRAN

 1110106126007

 Ngân hàng MB bank - CN 

Bình Thuận

31 Phan Thục Uyên 272770239 7525336403

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

PHAN THUC UYEN

 721104173500001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

32 Chu Minh Trận 334475699 7912007286

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

CHU MINH TRAN

 721104074100001

 Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

33 Nguyễn Đình Hồng Phước 261327909 7915003394

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

NGUYEN DINH HONG 

PHUOC 

721088520600001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận



Tài khoản của người lao 

động nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chúSố sổ bảo hiểm

Loại Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Tên cơ sở 

làm việc

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đòng)

34 Lương Kỳ Long 079083000267 7928418682

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

LUONG KY LONG

 721104099600001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

35 Huỳnh Thanh Sơn 079096009713 7928686881

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021- 

15/08/2021
Nt 3.710.000

HUYNH THANH SON

 721104145300001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

36 Lê Võ Nguyên Thành 025455821 7928707014

Xác định 

thời hạn 1 

năm

04/05/2021
01/07/2021-

15/08/2021
Nt 3.710.000

LE VO NGUYEN THANH

 721104067700001 

Ngân hàng Nam Á - CN Bình 

Thuận

136.560.000

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 36 người ; Số tiền: 136.560.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng.

 

 

Tổng cộng
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